
CHƯƠNG II. MŨ VÀ LOGARIT 

1. LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA 

1.1. Khái niệm lũy thừa  

1.1.1. Lũy thừa với số mũ nguyên 

Cho 𝑛 là một số nguyên dương. 

Với 𝑎 là số thực tùy ý, lũy thừa bậc 𝑛 của 𝑎 là tích của 𝑛 thừa số 𝑎. 

n

n

a a a a. ...... (n  thừa số). 

Với 𝑎 ≠ 0 thì  𝑎0 = 1, 𝑎−𝑛 =
1

𝑎𝑛 

Ta gọi 𝑎 là cơ số, 𝑛 là mũ số. Và chú ý 00, 0−𝑛 không có nghĩa. 

1.1.2. Một số tính chất của lũy thừa 

 Giả thuyết rằng mỗi biểu thức được xét đều có nghĩa:  

𝑎𝛼 . 𝑎𝛽 = 𝑎𝛼+𝛽, 
𝑎𝛼

𝑎𝛽 = 𝑎𝛼−𝛽 , (𝑎𝛼)𝛽 = 𝑎𝛼𝛽  , (𝑎𝑏)𝛼 = 𝑎𝛼 . 𝑏𝛼   

(
𝑎

𝑏
)

𝛼

=
𝑎𝛼

𝑏𝛼,  (
𝑎

𝑏
)

−𝛼

= (
𝑏

𝑎
)

𝛼

 

 Nếu 𝑎 > 1 thì 𝑎𝛼 > 𝑎𝛽 ⇔ 𝛼 > 𝛽  

 Nếu 0 < 𝑎 < 1  thì 𝑎𝛼 > 𝑎𝛽 ⇔ 𝛼 < 𝛽 

 Với mọi 0 < 𝑎 < 𝑏, ta có: 𝑎𝑚 < 𝑏𝑚 ⇔ 𝑚 > 0  

             𝑎𝑚 > 𝑏𝑚 ⇔ 𝑚 < 0 

  Chú ý :  

 Các tính chất trên đúng trong trường hợp số mũ nguyên hoặc không 

nguyên. 

 Khi xét lũy thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm thì cơ số 𝑎 phải khác 0. 

 Khi xét lũy thừa với số mũ không nguyên thì cơ số 𝑎 phải dương. 



1.2. Phương trình 𝒙𝒏 = 𝒃  

Ta có kết quả biện luận số nghiệm của phương trình 𝑥𝑛 = 𝑏 như sau: 

 Trường hợp 𝒏 lẻ: 

Với mọi số thực 𝑏, phương trình có nghiệm duy nhất là √𝑏
𝑛

. 

 Trường hợp 𝒏 chẵn: 

 Với 𝑏 < 0, phương trình vô nghiệm. 

 Với 𝑏 = 0, phương trình có một nghiệm 𝑥 = 0  

 Với 𝑏 > 0, phương trình có hai nghiệm trái dấu, kí hiệu giá trị 

dương là √𝑏
𝑛

, còn giá trị âm là − √𝑏
𝑛

 

1.3. Một số tính chất của căn bậc 𝒏 

Với 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ; 𝑛 ∈ ℕ∗, ta có: 

 √𝑎2𝑛2𝑛
= |𝑎|, ∀𝑎 

 √𝑎2𝑛+12𝑛+1
= 𝑎, ∀𝑎 

 √𝑎𝑏
2𝑛

= √|𝑎|2𝑛
. √|𝑏|2𝑛

, ∀𝑎𝑏 ≥ 0 

 √𝑎𝑏
2𝑛+1

= √𝑎2𝑛+1 . √𝑏
2𝑛+1

, ∀𝑎, 𝑏 

 √
𝑎

𝑏

2𝑛
=

√|𝑎|2𝑛

√|𝑏|2𝑛 , ∀𝑎𝑏 ≥ 0, 𝑏 ≠ 0 

  √
𝑎

𝑏

2𝑛+1
=

√𝑎
2𝑛+1

√𝑏
2𝑛+1 , ∀𝑎, ∀𝑏 ≠ 0 

 √𝑎𝑚𝑛
= ( √𝑎𝑛 )

𝑚
, ∀𝑎 > 0, 𝑛 nguyên 

dương, 𝑚 nguyên 

 √ √𝑎
𝑚𝑛

= √𝑎
𝑛𝑚

, ∀𝑎 ≥ 0, 𝑛, 𝑚 nguyên 

dương 

 Nếu 
𝑝

𝑛
=

𝑞

𝑚
 thì √𝑎𝑝𝑛

= √𝑎𝑞𝑚
, 

∀𝑎 > 0, 𝑚, 𝑛 nguyên dương, 𝑝, 𝑞 

nguyên  

Đặc biệt: √𝑎𝑛 = √𝑎𝑚𝑛𝑚  

1.4. Hàm số lũy thừa 

1.4.1. Khái niệm 

Xét hàm số 𝑦 = 𝑥𝛼 , với 𝛼 là số thực cho trước.  

Hàm số 𝑦 = 𝑥𝛼, với 𝛼 ∈ ℝ, được gọi là hàm số lũy thừa. 



Chú ý. Tập xác định của hàm số lũy thừa 𝑦 = 𝑥𝛼 tùy thuộc vào giá trị của 𝛼  

 Với 𝛼 nguyên dương, tập xác định là ℝ 

 Với 𝛼 nguyên âm hoặc bằng 0, tập xác định là ℝ\{0} 

 Với 𝛼 không nguyên, tập xác định (0, +∞) 

1.4.2. Khảo sát hàm số lũy thừa 𝒚 = 𝒙𝜶 

Tập xác định của hàm số lũy thừa 𝒚 = 𝒙𝜶 luôn chứa khoảng (0, +∞) với 

mọi 𝛼 ∈ ℝ. Trong trường hợp tổng quát, ta khảo sát hàm số 𝒚 = 𝒙𝜶 trên 

khoảng này. 

𝒚 = 𝒙𝜶 (𝜶 > 𝟎) 𝒚 = 𝒙𝜶 (𝜶 < 𝟎) 

1. Tập xác định: (0, +∞) 

2. Sự biến thiên 

𝑦′ = 𝛼. 𝑥𝛼−1 > 0, ∀𝑥 > 0 

Giới hạn đặc biệt: 

𝑙𝑖𝑚
𝑥→0+

𝑥𝛼 = 0, 𝑙𝑖𝑚
𝑥→+∞

𝑥𝛼 = +∞ 

Tiệm cận: không có. 

3. Bảng biến thiên. 

𝑥 0                                +∞ 

𝑦′                    + 

𝑦                                     +∞          

 

0 

 
 

1. Tập xác định: (0, +∞) 

2. Sự biến thiên 

𝑦′ = 𝛼. 𝑥𝛼−1 < 0, ∀𝑥 > 0 

Giới hạn đặc biệt: 

𝑙𝑖𝑚
𝑥→0+

𝑥𝛼 = +∞, 𝑙𝑖𝑚
𝑥→+∞

𝑥𝛼 = 0 

Tiệm cận:  

𝑂𝑥 là TCN. 𝑂𝑦 là TCĐ. 

3. Bảng biến thiên. 

𝑥 0                                  +∞ 

𝑦′                       

𝑦 +∞ 

 

                                       0 
 

Đồ thị của hàm số lũy thừa 𝑦 = 𝑥𝛼 luôn đi qua điểm 𝐼(1,1) 
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